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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng vũ khí, công cụ

hỗ trợ trong ngành hải quan

____________

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

- Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 23/2/1990;

- Căn cứ Nghị định 94-HĐBT ngày 2/7/1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định bổ

sung các Nghị định của Hội đồng Chính phủ về quản lý vũ khí quân dụng và vũ khí

thể thao quốc phòng, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ;

- Căn cứ Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu

nổ và công cụ hỗ trợ;

- Căn cứ Nghị định 16/CP ngày 7 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về chức năng,

công nghiệp, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan;

 - Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý và sử dụng vũ khí,

công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước

đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hải quan,

Giám đốc Công ty Nam Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
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PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Túc

 

QUY CHẾ

Quản lý và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/2000/QĐ-TCHQ ngày 12 tháng 7 năm 2000

của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

___________________

 

Chương

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Vũ khí và công cụ hỗ trợ (sau đây viết là VK, CCHT) là những phương tiện

đặc biệt được trang bị cho các đơn vị Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Điều tra

chống buôn lậu; các Đội Kiểm soát chống buôn lậu; Hải quan cửa khẩu thuộc Cục

Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Cục Hải

quan tỉnh); Đội bảo vệ cơ quan Hải quan.

Điều 2: VK, CCHT ngành Hải quan được trang bị bao gồm:

1- Vũ khí:

Vũ khí quân dụng gồm: súng ngắn, súng trường, súng liên thanh và một số loại khác.

2- Công cụ hỗ trợ gồm: roi cao su, roi điện, gậy điện, găng tay điện, súng bắn hơi

cay, ngạt độc, gây mê và một số loại công cụ hỗ trợ khác.

3- Đạn: gồm các loại có tính năng, tác dụng phù hợp với VK, CCHT được trang bị.

Điều 3: VK, CCHT được trang bị để tập trung, quản lý chặt chẽ ở cơ quan, đơn vị.

Việc trang bị, tiêu huỷ VK, CCHT phải tuân thủ các quy định của pháp luật và phải

được sự đồng ý của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.



Điều 4: Việc điều chuyển VK, CCHT thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan nào,

Cục trưởng Cục Hải quan đó ra quyết định. Việc điều chuyển VK, CCHT từ Cục Hải

quan này sang Cục Hải quan khác, do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết

định.

Chương II

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VK, CCHT

Điều 5: Vụ Kế hoạch và tài vụ, là đơn vị chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và

Đào tạo và Cục Điều tra Chống buôn lậu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra

và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong việc quản lý,

theo dõi, cấp phát VK, CCHT trong toàn Ngành.

Điều 6: Căn cứ vào cơ cấu tổ chức cụ thể, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh xem xét,

chỉ định một đơn vị chủ trì, giúp Cục trưởng quản lý, theo dõi, cấp phát VK, CCHT

cho đơn vị, cá nhân thuộc quyền.

Điều 7: Các đơn vị trang bị VK, CCHT phải có kho hoặc nơi tập trung bảo quản, cất

giữ và phân công người có đủ điều kiện bảo quản thường xuyên, quản lý chặt chẽ.

Kho hoặc nơi tập trung bảo quản, cất giữ VK, CCHT phải bảo đảm đúng các yêu cầu

về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn phòng cháy, chữa cháy; có nội quy và phương án bảo

vệ; được thứ trưởng đơn vị phê duyệt.

Người được giao phụ trách kho hoặc nơi tập trung VK, CCHT phải chấp hành

nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra, bảo quản, có sổ sách theo dõi việc xuất, nhập VK,

CCHT.

Điều 8: Khi được trang bị VK, CCHT, đơn vị phải đăng ký với cơ quan Công an cấp

có thẩm quyền và xin cấp giấy phép sử dụng theo quy định. Khi giấy phép hết hạn,

phải làm thủ tục cấp giấy phép mới.

Các đơn vị phải có kế hoạch thường xuyên huấn luyện về việc bảo quản và sử dụng

VK, CCHT cho người được giao quản lý, sử dụng.

Điều 9:

1- VK, CCHT chỉ được giao cho người đang thi hành công vụ, có chứng chỉ đã được

huấn luyện về bảo quản, sử dụng và biết sử dụng thành thạo VK, CCHT được giao;


